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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:         /2025/QĐ-UBND

(DỰ THẢO)
	Điện Biên, ngày        tháng       năm 2025


QUYẾT ĐỊNH

Quyết định sửa đổi, bổ sung các Quyết định số: 36/2024/QĐ-UBND 
ngày 14/10/2024; 37/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024; 56/2024/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 và 59/2024/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên 


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai; Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung các Quyết định số: 36/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024; 37/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024; 56/2024/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 và 59/2024/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 36/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:

1. Không quá 100 m2 đối với các vị trí tại các phường (trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và trường hợp khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị).

2. Không quá 200 m2 cho cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số và cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đối với các vị trí tại các bản trên địa bàn các phường.

3.Việc giao đất theo quy định tại khoản 1, 2 Điều này phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị thì diện tích giao đất ở cho cá nhân làm nhà ở thực hiện theo quy hoạch chi tiết chia lô đã được cấp có thấm quyền phê duyệt.
2. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:

“1. Không quá 100 m2 đối với các vị trí thuộc quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết tại trung tâm các xã.

2. Không quá 150 m2 đối với các vị trí tiếp giáp đường quốc lộ, tỉnh lộ tại các xã (trừ hạn mức quy định tại khoản 1 Điều này).
3. Không quá 400 m² đối với cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số tại khu vực các bản và các xã khu vực còn lại (trừ hạn mức quy định tại khoản 1, 2 Điều này).

4. Không quá 300 m² đối với các vị trí còn lại.

5. Việc giao đất theo hạn mức quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất được cấp cso thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cự nông thôn hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt thì diện tích giao đất ở cho cá nhân làm nhà ở được thực hiện theo quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt.”

3. Bỏ cụm từ “thị trấn” tại khoản 2, 3 Điều 6; điểm b, c khoản 1 Điều 7 và khoản 2, 3 Điều 9.

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 như sau:

“3. Đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có nhu cầu sử dụng đất lớn hơn 5.000 m² thì căn cứ theo quỹ đất, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ xem xét quyết định diện tích đất giao cho từng trường hợp cụ thể.”
5. Bỏ điểm a khoản 4 Điều 11

6. Thay thế cụm từ tại Điều 11 như sau:

Cụm từ "Ủy ban nhân dân cấp huyện" bằng cụm từ "Ủy ban nhân dân cấp xã".

7. Sửa đổi khoản 3 Điều 12 như sau:

“3. Đối với việc công nhận quyền sử dụng đất, xin tách thửa đất: Trường họp hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp Giấy chứng nhận, xin tách thửa đất đã nộp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trước ngày Quy định này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng hoặc điều chỉnh theo quy định này.”
8. Sửa đổi điểm đ khoản 5 Điều 13

đ) Giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện; xử lý hoặc kiến nghị xử lý những vấn đề phát sinh trong thực hiện Quy định này theo thẩm quyền.

9. Bổ sung khoản 6 Điều 13

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai theo thẩm quyền trong việc quản lý, sử dụng đất có liên quan đến các quy định tại Quy định này.

10. Thay thế một số cụm từ tại Điều 13 và Điều 14 như sau:
Cụm từ “Sở Tài nguyên và Môi trường” thành cụm từ “Sở Nông nghiệp và Môi trường”;

Cụm từ "Cục thuế tỉnh" bằng cụm từ "Thuế tỉnh Điện Biên"; cụm từ “Chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố” bằng cụm từ “Thuế cơ sở”.

Cụm từ “Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố” bằng cụm từ “Phòng Kinh tế và phòng Kinh tế, hạ tầng và Đô thị”.

Cụm từ “cơ quan Tài nguyên và Môi trường” thành cụm từ “cơ quan Nông nghiệp và Môi trường”.
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 37/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 16:

“3. Mức hỗ trợ tiền thuê nhà như sau: 

a) Tại địa bàn các phường trên địa bàn tỉnh

 Hộ gia đình có từ 02 nhân khẩu trở xuống: 2.000.000 (hai triệu) đồng/tháng/hộ. 

Hộ gia đình có từ 03 đến 04 nhân khẩu: 3.500.000 (ba triệu năm trăm nghìn) đồng/tháng/hộ. 

Hộ gia đình có từ 05 nhân khẩu trở lên, mỗi nhân khẩu tăng thêm được hỗ trợ 500.000 (năm trăm nghìn) đồng/nhân khẩu. 

b) Tại địa bàn các xã trên địa bàn tỉnh 

Hộ gia đình có từ 02 nhân khẩu trở xuống: 1.500.000 (một triệu năm trăm nghìn) đồng/tháng/hộ. 

Hộ gia đình có từ 03 đến 04 nhân khẩu: 3.000.000 (ba triệu) đồng/tháng/hộ. 

Hộ gia đình có từ 05 nhân khẩu trở lên, mỗi nhân khẩu tăng thêm được hỗ trợ 500.000 (năm trăm nghìn) đồng/nhân khẩu.”

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 17:

“Điều 17. Mức hỗ trợ để tự lo chỗ ở (Quy định chi tiết khoản 2 Điều 23 Nghị định số 88/2024/NĐ-СР) 

Hộ gia đình, cá nhân, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài đủ điều kiện được hỗ trợ tái định cư theo quy định tại khoản 8 Điều 111 của Luật Đất đai mà có nhu cầu tự lo chỗ ở thì ngoài việc được bồi thường về đất bằng tiền còn được nhận tiền hỗ trợ để tự lo chỗ ở như sau: 

1. Đối với các phường trên địa bàn tỉnh: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng/hộ. 

2. Đối với các xã trên địa bàn tỉnh: 80.000.000 (tám mươi triệu) đồng/hộ.”
3. Sửa đổi, bổ sung Điều 23:

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường 

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các trường hợp thu hồi đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan giải quyết các vướng mắc phát sinh trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Hướng dẫn, tháo gỡ theo thẩm quyền về vướng mắc liên quan đến đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất.

d) Thực hiện các nội dung liên quan chức năng, nhiệm vụ của ngành.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã

a) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tổ chức thực hiện, tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn.

b) Căn cứ tình hình thực tế, thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chung cho các dự án hoặc theo từng dự án cụ thể để thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn cấp xã; giao nhiệm vụ thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định.

c) Chỉ đạo thực hiện dự án xây dựng khu tái định cư tại địa phương và giao đất tái định cư cho người được bố trí tái định cư; giao đất ở bồi thường cho các trường hợp đủ điều kiện.

d) Phối hợp với ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở tuyên truyên về mục đích thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; vận động người có đất Nhà nước thu hồi chấp hành chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

đ) Chịu trách nhiệm xác nhận các thông tin về: Tình trạng sử dụng đất; mục đích sử dụng đất; loại đất; nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất; thời điểm tạo lập, xây dựng và tính hợp pháp của tài sản trên đất, phần trăm diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi và thông tin về đối tượng chính sách.

e) Phối hợp với tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư điều tra, xác minh số liệu làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

f) Tổ chức công bố, niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quyết định thu hồi đất theo quy định của pháp luật và Quy định này.

g) Chỉ đạo Công an cấp xã xác nhận các thông tin liên quan đến số lượng nhân khẩu, thời điểm nhân khẩu cư trú tại nơi thu hồi đất và xác nhận các thông tin khác về hộ khẩu, nhân khẩu theo quy định của pháp luật.

h) Phối hợp với tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chuẩn bị xây dựng kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và thông báo thu hồi đất; xác định các trường hợp người sử dụng đất và tài sản trên đất vắng mặt tại địa phương; danh sách những người thừa kế theo quy định của pháp luật.

i) Bảo quản tài sản đối với trường hợp cưỡng chế mà người bị cưỡng chế từ chối nhận tài sản.

k) Chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân Nhà nước thu hồi cả thửa đất chuyển cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chỉnh lý hồ sơ địa chính và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.

m) Phân công nhiệm vụ cụ thể, quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các phòng và cán bộ, công chức trong tổ chức thực hiện quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường.

n) Giải quyết khiếu nại, tố cáo về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo thẩm quyền; tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thu hồi đất theo quy định tại Điều 88 và Điều 89 Luật Đất đai năm 2024.

4. Thay thế một số cụm từ tại Điều 3, Điều 10, Điều 19, Điều 23, Điều 25 như sau:

Cụm từ “cấp huyện” bằng cụm từ “cấp xã”

Cụm từ “Sở Tài nguyên và Môi trường”, “Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn” bằng cụm từ “Sở Nông nghiệp và Môi trường”

Cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp huyện” bằng cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp xã”

Cụm từ “Cục thuế tỉnh” bằng cụm từ “Thuế tỉnh Điện Biên”

Cụm từ “Sở Tài nguyên và Môi trường” bằng cụm từ “Sở Nông nghiệp và Môi trường”

5. Bãi bỏ một số cụm từ tại Điều 3 Quyết định và Điều 11, Điều 23 Quy định như sau:

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Thị trấn

- Sở Lao động - Thương binh và xã Hội

6. Bỏ các khoản 2, 3, 4 Điều 6 

7. Bổ sung nội dung: Bồi thường, hỗ trợ do làm hạn chế khả năng sử dụng và ảnh hưởng trong sinh hoạt

Đề nghị Sở Xây dựng nghiên cứu, tham mưu nội điều chỉnh bổ sung Quyết định số 37/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên để phù hợp với quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 15; khoản 3, khoản 4 Điều 16 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ.
Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 56/2024/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

1. Thay thế một số cụm từ tại Điều 4, Điều 5 như sau:

Cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp huyện” bằng cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp xã”

Cụm từ “Sở Tài nguyên và Môi trường” bằng cụm từ “Sở Nông nghiệp và Môi trường”

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường

Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện Quyết định này.

Chủ trì, phối hợp với các Sở ngành, các cơ quan liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện các nội dung về phương án trồng rừng thay thế hoặc văn bản hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế; phương án sử dụng tầng đất mặt đối với trường hợp chuyển đổi từ đất chuyên trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định.

3. Bãi bỏ một số cụm từ tại Điều 6 như sau:

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Chủ tịch UBND thị trấn.

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 59/2024/QĐ-UBND ngày 31/12/2024
1. Thay thế các cụm từ tại Điều 3 như sau:

Cụm từ “cấp huyện” bằng cụm từ “cấp xã” tại điểm a Khoản 1 Điều 3;

Cụm từ “các phường thuộc thị xã, thành phố và thị trấn thuộc các huyện” bằng cụm từ “các phường” tại điểm a khoản 3 Điều 3;

Cụm từ “các xã còn lại” bằng cụm từ “các xã”.

2. Sửa đổi, bổ sung, thay thế các cụm từ và bãi bỏ khoản tại Điều 4 như sau:

- Thay thế các cụm từ như sau:

Cụm từ “Sở Tài nguyên và Môi trường” thành cụm từ “Sở Nông nghiệp và Môi trường”.

Cụm từ “Sở Kế hoạch và Đầu tư” thành cụm từ “Sở Tài chính”;

Cụm từ "Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố " bằng cụm từ "Ủy ban nhân dân cấp xã".

- Sửa đổi, bổ sung khoản 5 như sau:

“5. Ủy ban nhân dân các phường, xã 

a) Quản lý chặt chẽ quỹ đất được giao quản lý trên địa bàn; Rà soát và chịu trách nhiệm đối với các loại đất được giao quản lý theo quy định;

b) Tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện Quyết định này tại địa phương; 

c) Xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, chủ sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác về việc rà soát nguồn gốc đất đai, tài sản trên đất; tổng hợp báo cáo nguồn gốc đất đai, tài sản trên đất trong quá trình thực hiện. 

d) Kiểm tra, xác nhận việc hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo kết nối hạ tầng trong khu vực theo quy hoạch tổng mặt bằng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; có ý kiến về sự phù hợp các quy định tại Điều 3 Quyết định này khi xác định điều kiện để tách thành dự án độc lập.

- Sửa đổi, bổ sung khoản 6 như sau:

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã giải quyết khiếu nại, tố cáo, các vướng mắc trong quá trình thực hiện việc quản lý, sử dụng đất có liên quan đến các quy định tại Quyết định này theo thẩm quyền.”

3. Bãi bỏ một số cụm từ tại Điều 6 như sau:

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Chủ tịch UBND thị trấn.

Điều 5. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ... tháng....năm 2025. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:                                                                                              
- Văn phòng Chính phủ;

- Vụ Pháp chế - Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

- Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý Xử lý vi phạm hành chính - Bộ Tư pháp (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành tỉnh;

- HĐND, UBND các xã, phường;

- Báo và Phát thanh, truyền hình Điện Biên;
- Như khoản 2 Điều 5; 

- Lưu: VT, KT.
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